
Đơn vị tính: đồng

Giá bán tại địa 
bàn (chưa bao 

gồm thuế giá trị 
gia tăng (VAT)) 

(*)

Khu vực TP.HCM 
( Bao gồm cả Bình 

Dương và Vũng 
Tàu cũ)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1
Vữa xây 
tô

Vữa xây tô 
Sài Gòn 7.5 
Mpa

đồng/bao
- TCVN 4314:2022
- QCVN 
16:2023/BXD

50kg/bao

Nhà máy  : Số 65 
đường 12, Kp Long 
Sơn , P. Long Bình,  
TP HCM

Việt Nam Đơn giá chưa bao g

Đơn giá đã bao gồm chi phí bốc 
xếp lên và xuống phương tiện vận 
chuyển đến địa điểm giao hàng 
trong khu vực nhà phân phối TP 
HCM , số lượng tối thiểu để được 
vận chuyển 20bao/chuyến.

Công Ty CP Phát 
Triển Sài Gòn :Trụ 
sở chính 213/13 
Nguyễn Gia Trí, 
P:Thạnh Mỹ Tây, 
TP HCM

92.593

2
Vữa xây 
tô

Vữa xây  
Sài Gòn 10 
Mpa

đồng/bao
- TCVN 4314:2022
- QCVN 
16:2023/BXD

50kg/bao

Nhà máy  : Số 65 
đường 12, Kp Long 
Sơn , P. Long Bình,  
TP HCM

Việt Nam Đơn giá chưa bao g

Đơn giá đã bao gồm chi phí bốc 
xếp lên và xuống phương tiện vận 
chuyển đến địa điểm giao hàng 
trong khu vực nhà phân phối TP 
HCM , số lượng tối thiểu để được 
vận chuyển 21bao/chuyến.

Công Ty CP Phát 
Triển Sài Gòn :Trụ 
sở chính 213/14 
Nguyễn Gia Trí, 
P:Thạnh Mỹ Tây, 
TP HCM

101.852

PHỤ LỤC 3
Công bố giá sản phẩm vữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm Thông báo số                         /TB-SXD-KTVLXD ngày          /     /2026 của Sở Xây dựng) 

STT
Nhóm 

vật liệu 
*

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng *

Đơn vị 
tính*

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật *

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận chuyển * Ghi chú
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